
   SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

BÌNH THUẬN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số: 950 /YCBG-BVBT Lâm Đồng, ngày  24 tháng  04  năm 2026       

V/v cung cấp báo giá để phục vụ 

công tác đấu thầu gói thầu: Vật tư 

y tế và hàng hóa các loại 

          

 Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Vật tư y tế 

và hàng hóa các loại với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ tên: Huỳnh Hà Linh Chi 

- Chức vụ: Nhân viên 

- Số điện thoại: 0974504663 

- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng 

- Email: vtytbvbt@gmail.com 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Đường Tôn Thất 

Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.  

- Nhận qua Email: vanthubvbt@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày 05 tháng 

05 năm 2026. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 05 năm 

2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm danh mục chi tiết hàng hóa theo phụ lục 1 

và báo giá theo phụ lục 2. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MUA SẮM  

- Như trên;                            PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Website Bệnh viện; 

- Phòng TCKT (đăng trang web Mua sắm công); 

- Lưu: VT, VTTBYT (Chi). 

 

 
 

 

      Trần Hồng Vũ 

 

 



Phụ lục 1 

Danh mục Gói thầu: Thực hiện kỹ thuật trong tim mạch can thiệp 

(Đính kèm theo Công văn số  950 /YCBG-BVBT ngày   24  tháng 04 năm 2026) 

 

Stt Tên hàng hóa Mô tả chi tiết 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

1  Sonde JJ Sonde JJ 26cm số 6; 7 Cái 900 

2  
Chỉ không tan 

tổng hợp 

Chỉ không tan tổng hợp Trustilon (Nylon đa sợi) 

số 3/0 khâu sọ não, 6 sợi x 35 cm, kim tròn 1/2c, 

dài 17 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, 

mũi kim UltraGlyde 

Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) 

độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả 

Đạt tiêu chuẩn ISO, TCCS, TCVN 

Tép 60 

3  
Chỉ khâu xương 

bánh chè 

Chỉ thép Caresteel (Patella Set) số 7 khâu xương bánh 

chè, dài 60 cm, kim tam giác 1/2c, dài 120 mm, an toàn 

khi cấy ghép vào cơ thể người. Kim thép 302 phủ silicon 

XtraCoat, mũi vuốt nhọn UltraGlyde 

Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, 

chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả 

Đạt tiêu chuẩn ISO, TCCS, TCVN 

Tép 96 

4  
Chỉ không tan tự 

nhiên số 2/0 

Chỉ không tan tự nhiên Teksilk (Silk) số 2/0, không kim, 

dài 150 được làm từ một dạng protein hữu cơ - chiết xuất 

từ kén tằm Bombyx Mori, có tráng phủ một lớp sáp (wax) 

hoặc silicon. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 

micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả 

Đạt tiêu chuẩn ISO, TCCS, TCVN 

Tép 72 

5  
Chỉ không tan tự 

nhiên số 2/0 

Chỉ không tan tự nhiên Teksilk (Silk) số 2/0, dài 75 cm, 

kim tròn 1/2c, dài 26 mm được làm từ một dạng protein 

hữu cơ - chiết xuất từ kén tằm Bombyx Mori, có tráng phủ 

một lớp sáp (wax) hoặc silicon. Kim thép 302 phủ silicon 

XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt 

trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu 

quả 

Tiêu chuẩn: ISO, TCCS, TCVN 

Tép 352 

6  
Chỉ tan tự nhiên 

số 4/0 

Chỉ tan chậm tự nhiên TekChrom (Chromic Catgut) số 

4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm thân kim có 

rãnh. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ 

uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim 

UltraGlyde 

Đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng, bằng 

giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn 

khuẩn hiệu quả. Chỉ có màu nâu sẫm 

Đạt tiêu chuẩn ISO, TCCS, TCVN 

Tép 48 

7  
Băng keo cá 

nhân 

Băng được làm từ vải co giãn, có độ dính cao trên mọi vị 

trí, kể cả vị trí khó 
Miếng 126.200 

8  
Dây dẫn guide 

wire 

Dây dẫn guide wire zebra hoặc tương đương. size 0,032 - 

0,035 dài 150 cm đầu thẳng lõi niitinol chống gấp khúc , 

đoạn đầu trên dài 65mm có phủ hydrophilic, vỏ vằn đen 

vàng 

Sợi 50 

9  Bơm tiêm 1ml 
Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, dung 

tích 1ml, cỡ kim 26Gx1/2". Kim làm bằng thép không gỉ, 
Cái 10.700 



có nắp đậy, đảm bảo liên kết giữa đốc kim và thân kim 

trong điều kiện sử dụng bình thường: Chắc chắn, không bị 

bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. Sản phẩm 

đóng gói riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, 

không độc tố, không chất gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485, ISO 9001, CE, TCVN 5903. 

10  
Dây truyền dịch 

có van 

Dây truyền dịch có van 20 giọt/lml. Đảm bảo vật liệu kết 

cấu kim truyền không bị gãy, cằn sử dụng trong môi 

trường bình thường. 

Bộ 114.700 

11  
Kim cánh bướm 

các số 23G, 25G 

Nhựa PVC mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập, có 

đầu khóa vặn xoắn 
Cái 15.300 

12  
Điện cực đo 

điện tim 

- Miếng dán điện cực tim sử dụng một lần, không chứa 

latex, không PVC. Kích thước 35mmx44mm, hình Oval 

Độ dẫn điện tốt, chính xác. Miếng dán tương thích với 

nhiều máy đo ECG khác nhau. 

- Cấu tạo bao gồm:  Nút điện cực bằng thép không gỉ;  

Chất liệu nền:  PE-foam bền; Điện cực cảm biến được 

tráng bạc (Ag/AgCl) có độ nhạy tốt;  Chất kết dính là 

Hydo -gel rắn không chỉ dẫn điện mà còn có độ bám dính 

cao, không để lại chất kết dính; Màng chống thấm 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 ; CE; FDA 

Miếng 19.400 

13  
Rọ lấy sỏi niệu 

quản 

Chất liệu thân rọ bằng nithinol; ĐK: 3Fr, 4Fr, dài 90cm; 4 

dây. 
Cái 50 

14  catherter 3 nòng 

Bộ sản phẩm gồm có: 1 catheter 3 nhánh chất liệu 

polyurethane, kích cỡ 7Fr x 20cm, kim luồn, dây dẫn 

đường, cây nong, dao mổ, nắp đậy đầu catheter, bơm tiêm 

5ml. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, EC 

Bộ 390 

15  
Clip kẹp mạch 

máu số 10 

- Clip bằng polyme không tiêu với  mức độ tương thích 

sinh học và độ ổn định cao, hạn chế tối đa nhiễu khi chụp 

CT, không cản quang trong chụp X-quang và sự an toàn 

tuyệt vời không gây nhiễu ảnh trong kết quả MRI. 

- Thiết kế hình cung giúp giữ được nhiều mô hơn. Có 

khóa đóng nhanh, hiệu quả, an toàn tạo phản hồi xúc giác 

cho phẫu thuật viên khi đóng clip. Bản lề động. Có răng 

tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô. 

- Có răng (gờ) tích hợp ngăn ngừa clip bị trượt và  bị dịch 

chuyển ra khỏi mô. 

- Bản lể  rộng và linh hoạt giúp điều chỉnh độ đàn hồi một 

cách linh hoạt theo lực tác dụng. 

- Kẹp được mạch máu cỡ 5 mm đến 13 mm 

Cái 126 

16  
Ống thông tiểu 3 

nhánh 

ống làm bằng vật liệu PVC mềm,phủ silicone trong và 

ngoài ống có size số từ 18 đến 30 ch/Fr 
Cái 66 

17  

Bộ nẹp khóa 

xương đòn, 

trước trên, trái/ 

phải, các cỡ 

Bộ nẹp khóa xương đòn, trước trên, vít Ø3.5mm, trái/ 

phải, các cỡ. Chất liệu thép không  gỉ 316L, tiêu chuẩn 

ISO, CE 

Bộ gồm : 1 nẹp + 6 vít khóa 3.5 mm+  1  vít vỏ 3.5mm 

Bộ 40 

18  
Nẹp nén ép bản 

nhỏ các cỡ 

* Chất liệu thép không gỉ 316L, tiêu chuẩn  ISO, CE 

* Nẹp nén ép bản nhỏ vít Ø3.5mm, các cỡ 

* Dùng với vít vỏ 3.5mm. 

Cái 60 

19  
Vít vỏ xương 

các cỡ 

*Vít vỏ xương đường kính Ø3.5mm, các cỡ 

* Chất liệu thép không gỉ 316L Tiêu chuẩn ISO, CE 
Cái 1.000 

20  
Vít vỏ xương 

các cỡ 
*Vít vỏ xương đường kính Ø4.5mm, các cỡ Cái 1.000 



* Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM E 1086-14 

(68.80% Fe, 16.93% Cr, 10.03% Ni) 

* Tiêu chuẩn ISO, CE 

21  
Thủy tinh thể 

mềm 
Thủy tinh thể mềm được đặt sẵn trong bơm tiêm Cái 300 

22  Dây truyền dịch 

Chất liệu: dây bằng PVC không DEHP 

Đđkt: dây PVC không DEHP, khoang chứa dịch không 

chứa PVC, truyền bằng trọng lực tốc độ 20 giọt/ml, bầu 

đếm giọt 2 ngăn (cứng- mềm), dùng cho máy đếm giọt 

dây dài 180cm, dịch mồi 6.46ml/m, áp suất max.2 bar, 

con lăn chỉnh giọt chính xác dễ dàng thao tác. Màng lọc 

15 µm kỵ khí thấm hút nước: lọc vi khuẩn, đảm bảo dây 

luôn có dịch truyền, và an toàn khi hết dịch truyền. Màng 

lọc kỵ nước đuổi khí tự động, tránh khí vào mạch, ngừa 

tràn khí khi truyền dịch và nhiễm khuẩn. 

TCCL: ISO, CE 

Cái 3.600 

23  
Lưỡi dao phẫu 

thuật các số 

Chất liệu: thép không gỉ 

Đđkt: lưỡi dao bằng thép, sắc mảnh, đóng gói tiệt trùng 

từng cái bằng tia Gamma 

Cái 10.020 

24  Dao mổ phaco 

Dao mổ phaco dùng cho vết mổ 2.2 mm - 3.2 mm size: 

2.2mm, 2.4mm, 2.8mm, 3.0mm, 3.2mm. 

 - Loại sử dụng một lần (xin xem tờ trình kèm theo).  

 - Lưỡi dao bằng chất liệu không rỉ, cán dao, lưỡi dao 

không bị biến dạng khi hấp lại. 

Cái 150 

25  
Bao camera nội 

soi 

Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm  

Kích thước: 150mm x 250cm 

Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng. 

Cái 5.000 

26  

Lọc khuẩn có 

cổng CO2 dành 

cho người lớn 

Vỏ bên ngoài trong suốt dễ quan sát kiểm tra.cổng kết nối 

an toàn theo tiêu chuẩn ISO,có cổng đo CO2.Trở kháng 

1.8cmH2O ở dòng khí đi qua 20 lít/phút 

Cái 1.120 

27  Băng cuộn băng cuộn vải mỏng, kích thước 0,07mx3m Cuộn 5.250 

28  Băng keo 

Vải nền đan không dệt (Elastic Non-woven fabric) co 

giãn, mềm mại, thoáng khí, độ bền kéo 3.0kg/12mm ± 

300g. Phủ keo Acrylic 100g/m², độ dính 580g/12mm ± 

30g an toàn cho mọi loại da, không sót keo sau khi tháo 

băng. Các vạch in sẵn giúp cắt theo kích cỡ tùy ý. Có 

kiểm tra vi sinh. 

Kích thước: 10cm x 10m. 

Cuộn 1.016 

29  
Băng keo dán 

sườn 

Băng thun (cotton 100%) co giãn, màu trắng, keo zinc 

oxide không dùng dung môi, trọng lượng ≥ 140g/m2, số 

sợi ngang/10cm: 160 ± 5, số sợi dọc/10cm: 74 ± 2, độ bền 

kéo 10kg/12mm ± 0.5kg, độ kết dính: 600g/12mm ± 50g, 

có đường kẻ giữa băng giúp quấn băng chính xác và dễ 

dàng. Có kiểm tra vi sinh.  

Kích thước: 10cm x 4.5m. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, TCCS 

03:2023/YC. 

Cuộn 30 

30  Vớ chân giấy 

Vải PP không dệt thông thoáng, dây thun co giãn tốt, 

thoáng khí, không chứa hàm lượng kim loại nặng, vi sinh 

vật hiếu khí, nấm men, nấm mốc 

Đôi 1.020 



31  
Chỉ tan tổng hợp 

số 3/0 

Là chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp đa sợi bện, cấu tạo từ 

Polyglactin 910, tự tiêu tiệt trùng. Cỡ 3/0, chiều dài sợi 

chỉ 75cm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim tròn mũi tròn, kim 

dài 26mm. kim phủ silicon. 

Tép 144 

32  

Chỉ tan nhanh 

tổng hợp đa sợi 

số 3/0 

Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi tổng hợp 

- Chất liệu Poly (glycolide-co-l-lactide 90/10) 

- Bao phủ bởi 50% Poly(glycolide-co-l-lactide 30/70) + 

50% Calcium Stearate 

- Cỡ chỉ số 3/0 dài 70cm 

- Trương lực còn lại 50% sau 5 ngày. Giữ vết thương 7 

đến 10 ngày. Tiêu hoàn toàn trong 42 ngày 

- 1 kim tròn đầu vuốt nhọn 1/2 vòng tròn, dài 26mm.  

- Kim được làm bằng hợp kim thép không gỉ AISI 302, 

420, phủ silicon.  

- Kim có thiết kế thân vuông, có rãnh giúp kim được kẹp 

chắc chắn.  

- Kim được dập khuôn vào sợi chỉ bằng công nghệ dập đa 

điểm Multi Stroke và được thử nghiệm kiểm tra độ kéo 

kim. 

- Chỉ được đóng trong lá nhôm hàn kín có thể bóc được. 

- Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 

Tép 252 

33  

Chỉ tan tổng hợp 

đơn sợi 

polyglyconate 

3/0 

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic +  

14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 3/0, chỉ dài 

70cm, kim tròn 1/2 vòng tròn HR 26mm, công nghệ kim 

Easyslide, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304), 

phủ silicone. Lực căng kéo nút thắt 28.66N. Sức căng kéo 

giảm 50% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. 

Đóng gói Racepack (RCP): bao bên ngoài là màng nhôm, 

chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE+PP. Tiêu chuẩn 

FDA, EC, ISO. 

Tép 444 

34  
Thuốc nhuộm 

bao thủy tinh thể 

Lọ 1ml 

Chất liệu: Trypan Blue 0.06%. Màu xanh, trong suốt, 

không đóng cặn, vô trùng tuyệt đối. Bám tốt vào bao trước 

khi nhuộm 

Lọ 60 

35  Chất nhầy 
Dung dịch nhầy dùng trong phẫu thuật mắt 

thành phần: HPMC 2%, không có bọt khí. 
Cái 310 

36  
Lưỡi dao mổ 

phụ 

Lưỡi dao rạch vi phẫu cho mắt 15 độ Incision Knife 

Feather, Dao chọc tiền phòng 15 độ bằng thép không gỉ 

- Cán dao bằng nhựa, có vị trí giúp chống trượt 

Lưỡi dao thẳng và siêu bén được mài giũa chính xác đến 

từng micro đơn vị giúp tối ưu hóa rạch semilaminar và 

rạch chọc tiền phòng vùng củng mạc và giác mạc.  

- Tiêu chuẩn Chất lượng: FDA, ISO, EC, Free Sales 

Cái 150 

37  Bao giày y tế 

Vải PP không dệt thông thoáng, dây thun co giãn tốt, 

thoáng khí, không chứa hàm lượng kim loại nặng, vi sinh 

vật hiếu khí, nấm men, nấm mốc 

Đôi 5.670 

38  Giấy điện tim 
Giấy điện tim 6 cần 110mm x 140mm-200 tờ.   Đạt tiêu 

chuẩn ISO, CE 
Xấp 250 

39  
Khóa ba ngã có 

dây 

Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở 

được ,có dây dài 25cm chống nứt gãy và chịu được áp lực 

cao, khóa không hở thông tốt,dễ điều chỉnh. Đạt tiêu 

chuẩn ISO, CE 

Cái 1.850 



40  

Lọc khuẩn máy 

thở CO2 dành 

cho người lớn 

Lọc khuẩn máy thở CO2 dành cho người lớn. Đạt tiêu 

chuẩn ISO, CE 
Cái 2.000 

41  
Mặt nạ xông khí 

dung trẻ em 

Mặt nạ và dây dẫn đều được sản xuất từ nhựa PVC 

nguyên sinh, màu trắng, không có chất tạo mùi, có bộ khí 

dung, dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần 

hoàn, thanh nhôm mềm dẻo. Dây chun cố định mặt nạ và 

đầu người bệnh có độ đàn hồi cao. Đạt tiêu chuẩn ISO, 

CE 

Cái 1.220 

42  
Ống dẫn lưu ổ 

bụng 

Được sản xuất từ cao su thiên nhiên bằng công nghệ 

nhúng 
Cái 500 

43  

Ống nội khí 

quản đầu mũi 

trái khế 

có dây cản quang, đầu mũi trái khế, bóng áp suất thấp, số 

3.0 -> 4.5, dùng để thông đường khí quản,được làm từ 

nhựa PVC ,trong suốt mềm mại,đóng gói riêng từng túi 

Cái 215 

44  
Tấm trải phẫu 

thuật nylon 

Tấm trải nylon trắng trải phòng mổ, phẫu thuật 1,2m x 

1,2m 
Cái 60 

45  
Dụng cụ khâu 

thẳng 

Dụng cụ khâu thẳng 60 mm, dài 34 cm, gập góc 45 độ, 

dao theo máy hình chữ C bằng thép đúc 400 không rỉ 
Cái 6 

46  
Sáp cầm máu 

xương 

* Được sản xuất từ sáp ong tự nhiên 

 * Được sử dụng để kiểm soát sự chảy máu trên các mô 

xương 

 * Khử trùng bằng bức xạ Gama 

 * Kích thước 2.5gr 

 Đạt tiêu chuẩn ISO, EC 

Miếng 100 

47  Đồng hồ oxy 

Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: đồng hồ đo lượng 

oxy:01 cái, cột đo lưu lượng khí oxy ra:: 1 cái, bình tạo 

ẩm khí oxy dung tích 150ml :1 cái, dây thở:1 cái 

Cái 27 
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